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No. Course Code Course Title 

Final 

scores and 

grades 

Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 
Room 

1 MBA.CO.004 Strategic Management  30/ 30/ 40 3

MBA172, 

MBA182; 

MBA191

30
Trương Quang 

Được
PhD.

09/09/2019 - 

16/11/2019
Mon B.301

2 MBA.MA.012
Consumer Marketing and Brand 

Management
20/30/50 2 MBA172 8

Trần Tiến 

Khoa

TA:. Đặng Thị 

Uyên Thảo

PhD.
09/09/2019 - 

16/11/2019
Fri B.301

3 MBA.CO.006
Operations & Supply Chain 

Management
30/30/40 3

MBA172, 

MBA182; 

MBA191

30
Nguyễn Như 

Tỷ
PhD.

09/09/2019 - 

16/11/2019
Wed B.802

4 MBA.CO.009 Managerial Economic 30/30/40 2 MBA172 30 Lê Văn Chơn PhD.
09/09/2019 -

10/11/2019

5 MBA.CO.011 Managerial Economic 30/30/40 3
MBA182; 

MBA191
30 Lê Văn Chơn PhD.

09/09/2019 - 

16/11/2019

6 MBA.CO.005
Developing Leadership Skills 

(TCBB)
30/30/40 2 MBA172 30

Mai Ngọc 

Khương 
PhD.

17/11/2019 

05/01/2019

7 MBA.GE.010
Developing Leadership Skills 

(TCBB)
30/30/40 3

MBA182; 

MBA191
30

Mai Ngọc 

Khương 
PhD.

17/11/2019  

18/01/2019

MBA SCHEDULE 

 SEMESTER 1 , ACADEMIC YEAR 2019 -2020

B.501 

B.301

Tue

Mon 



8 MBA.CO.007
Legal Environment of Business 

(TCBB)
30/30/40 2 MBA172 30

Võ Tường 

Huân
PhD.

17/11/2019 

05/01/2019
Thu B.301

9 MBA.MA.013
Global Internet Marketing 

(TCCN)
30/30/40 2 MBA172 30

Nguyễn Hồng 

Anh
PhD.

17/11/2019 

05/01/2019
Wed B.401

10 MBA.IB.008
Cross-Cultural Management  

(TCCN)
30/30/40 2

MBA172, 

MBA182; 

MBA191

30
Hồ Nhựt 

Quang
PhD.

17/11/2019 

05/01/2019

11 MBA.GE.012
Cross-Cultural Management  

(TCCN)
30/30/40 3

MBA172, 

MBA182; 

MBA191

30
Hồ Nhựt 

Quang
PhD.

17/11/2019  

18/01/2019

12 MBA.THE Research Study MBA172 MBA172

B.501 

Ho Chi Minh City, August 02
nd

, 2019 

Tue
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No.
Course 

Code
Course Title 

Final 

scores and 

grades 

Credits Class

Actual 

number 

of 

student

Lecturer's name 
Degree/

Title
Duration

Schedule 
Room 

(Main 

campus) 

Nguyễn Tấn Khôi

Lecture: 6
PhD

Nguyễn Phương 

Thảo

Lecture: 24

Assoc.Prof

.

2 PC4
Advanced 

Biochemistry
3 (2,1)

MBT182, 

MBT191
8

Lê Hồng Phú

Lecture: 30

Practice: 30

Assoc.Prof

.

9/9/2019 - 

19/10/2019

Sat: 

Morning
A2.308

Nguyễn Phương 

Thảo

Lecture: 30

Assoc.Prof

.

9/9/2019 - 

23/11/2019

Lê Minh Thông

Practice: 30
PhD Lab session

Phan Ngọc Tiến

Lecture: 15

Practice: 15

PhD

Nguyễn Hoàng Khuê 

Tú

Lecture: 15

Practice: 15

Assoc.Prof

.

9/9/2019 - 

23/11/2019

9/9/2019 - 

23/11/2019

Mon: 

Morning

Wed: 

Morning

Thu:Morni

ng

A2.308

8 A2.3084 BC2
Molecular 

Immunology
3 (2,1)

MBT182, 

MBT191

A2.308

3 AC1
Genetic 

Engineering
3 (2,1)

MBT182, 

MBT191
8

MBT SCHEDULE 

SEMESTER 1 , ACADEMIC YEAR 2019-2020

1 PC9
Research 

Methodology
2 (2,0) MBT191 4



Nguyễn Thị Thu 

Hoài

Lecture: 15

Practice: 15

PhD

Trần Thị Mỹ Hạnh

Lecture: 15

Practice: 15

PhD

6 BC4
Plant Cell 

Biotechnology
30/30/40 3 (2,1)

MBT182, 

MBT191
8

Trần Văn Minh

Lecture: 30

Practice: 30

Assoc.Prof

.

9/9/2019 - 

23/11/2019

Thu: 

Afternoon
A2.308

7 BC5

Advances in 

Genomic 

Reprogramming 

and 

Applications

30/30/40 3 (2,1)
MBT182, 

MBT191
8

Nguyễn Văn Thuận

Lecture: 30

Practice: 30

Assoc.Prof

.

9/9/2019 - 

23/11/2019

Fri: 

Morning
A2.308

8 Thesis 25 MBT182

Ho Chi Minh City, August 02
nd

, 2019 

A2.308
9/9/2019 - 

23/11/2019

Tue: 

Afternoon
5 BC3

Applied 

Microbiology
3 (2,1)

MBT182, 

MBT191
8
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Room 

(Pasteur 

campus) 

1 EE564

Digital Processing of 

Speech and Image 

Signal 

3 MEE172 7 Hà Hoàng Kha Assoc.Prof.
09/9/2019 - 

28/12/2019 
Tue B.301

2 EE564L

Digital Processing of 

Speech and Image 

Signal Lab

3 MEE172 7 Hà Hoàng Kha Assoc.Prof.

MEE SCHEDULE 

 SEMESTER I , ACADEMIC YEAR 2019 -2020 

Ho Chi Minh City, August 02
nd

, 2019 
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Course Title 
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of 
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Degree/

Title
Duration

Schedule 
Room 

(Main 

campus) 

1 FT502IU
Advanced Food 

Microbiology
30/30/40

3 (2,1)
MFT182 3

Lê Hồng Phú

Lecture:30

Practice:30

Assoc.Prof

.

09/9/2019 

- 23/11/2019

Tue: 

Morning
A2.308

2 FT508IU

Human Nutrition 

and 

Nutraceuticals

30/30/40 3 (3,0) MFT182 3

Nguyễn Văn 

Toàn

Lecture:45

PhD
9/9/2019 

- 28/12/2019

Wed: 

Afternoon
A2.308

3 Thesis 24 MFT182 3

Ho Chi Minh City, August 02
nd

, 2019 

MFT SCHEDULE 

SEMESTER 1 , ACADEMIC YEAR 2019-2020
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No.
Course 

Code
Course Title 

Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's name 
Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 
Room 

1 ISE002IU
Research 

Methodology
2 MISE172 5

Đào Vũ Trường 

Sơn Ph.D.
09/9/2019 - 

09/11/2019
Thu B.302

2 ISE501IU
Production and

Service Analysis
3 MISE172 5

Nguyễn Văn 

Chung Ph.D.
09/9/2019 - 

14/12/2019 
Tue B.302

3 ISE502IU

Deterministic 

Optimization 

Models

3 MISE172 5

Phan Nguyễn Kỳ 

Phúc Ph.D.
09/9/2019 - 

14/12/2019 
Wed B.302

4 ISE503IU Stochastic Models 3 MISE172 5
Nguyễn Văn Hợp

Ph.D.
09/9/2019 - 

14/12/2019 
Mon B.302

5 ISE613IU Thesis 12 MISE172

MISE SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2019 -2020 

Ho Chi Minh City, August 02
nd

, 2019 
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No.
Course 

Code
Course Title 

Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's name 
Degree/

Title
Duration Schedule Room

1 IT502
Advanced 

Database System 
30/30/40 4 MITM191 4

 Nguyễn Thị 

Thanh Sang
Ph.D.

09/09/2019 - 

18/10/2019
Mon, Wed, Fri B.303

2 IT503
Programming 

Methodology
30/30/40 2 MITM191 4

 Nguyễn Văn Sinh
Ph.D.

21/10/2019 - 

08/11/2019
Mon, Wed, Fri B.303

3 IT501
Advanced 

Networking
30/30/40 4 MITM191 4

Amin Dastanpour
Ph.D.

11/11/2019 - 

21/12/2019
Mon, Wed, Fri B.303

4
IT561, 

IT562 
Thesis 12; 30

MITM16+

17
<5

MIT SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2019 -2020 

Ho Chi Minh City, August 02
nd

, 2019 
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(Pasteur 

campus) 

Ho Chi Minh City, August 02
nd

, 2019 

Nguyễn Thế Nghĩa Assoc.Prof.

14/9/2019 - 

17/11/201

9 

Sat: Evening 

Sun: Morning
B.701

Midterm: 19/10/2019 

(expected)

Final: 23/11/2019 

(expected) 

Announced 

later 

GENERAL SUBJECT SCHEDULE

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2019 -2020 

1
PE500, 

PE505 
Philosophy 4; 3 all 90



PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

STT
MÃ 

MH
Tên môn học Tín chỉ Lớp 

Số học 

viên

Giảng viên giảng 

dạy

Học 

hàm/Học 

vị 

Thời gian 

học 

Thời khóa biểu 

và lịch thi cuối 

kỳ dự kiến 

Room (cơ sở 

Pasteur) 

Thứ 7: tối 

Chủ nhật: sáng 
B.701

Kiểm tra giữa kỳ: 

19/10/2019 

Thi cuối kỳ: 

23/11/2018 

Thông báo 

sau 

Philosophy (Triết 

học) 
4; 3

Thạc sĩ, 

Tiến sĩ 
34  Nguyễn Thế Nghĩa PGS.TS

14/9/2019 - 

17/11/2019 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TRIẾT HỌC 

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020

1
PE500, 

PE505 


